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I. THÔNG TIN VÈ c o  QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
1. Thông tin chung

Cơ quan đại diện chủ sở hữu:
• Ngân hàng nhà nước Việt Nam
• Địa chỉ: số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
• Số điện thoại: (84 - 243) 936.6306

Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu NHNN:
• Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng nhà nước
• Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc
• Ông Nguyễn Kim Anh - Phó Thống đốc
• Ông Đoàn Thái Sơn - Phó Thống đốc
• Ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc
• Ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc

2. Các quyết định có liên quan của Ngân hàng nhà nước
B Ả N G  S Ố  1: C Á C  Q U Y É T  ĐỊIS H  C Ó  L IÊ N  Q U A N  C Ủ A  N H N N  G Ử I B ID V

STT Văn bản Ngày Trích yếu nội dung

1 54/QĐ-NHNN 19/01/2022
V/v Sửa đổi, bổ sung quyết định quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước 
chi nhánh tỉnh, thành phố thuộc Trung ương

2 116/QĐ-NHNN 27/01/2022
V/v Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết 
hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
năm 2021

3 126/QĐ-NHNN 28/01/2022 V/v Giữ lại, tiếp tục sử dụng đối với cơ sờ nhà, đất của 
BIDV trên địa bàn TP HCM

4 123/QĐ-NHNN 28/01/2022 V/v Ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân 
hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2022

5 155/QĐ-NHNN 16/02/2022
V/v sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập 
và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam
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STT Văn bản Ngày Trích yếu nội dung

6 171/QĐ-NHNN 18/02/2022

V/v Ban hành Kế hoạch của ngành Ngân hàng triển khai 
Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tưórig 
Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 
dân sự, định danh và xác thực điện từ phục vụ việc chuyển 
đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn dến năm 
2030

7 204/QĐ-NHNN 25/02/2022 V/v Phê duyệt Nhóm các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài có tầm quan trọng hệ thống năm 2022

8 293/ QĐ-NHNN 01/03/2022
QĐ sửa đổi, bổ sung giấy phép số 1932/QĐ-NHNN ngày 
19/9/2014 về việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước 
ngoài của NH TMCP ĐT&PT Vn lần thứ mười ba

9 374/QĐ-NHNN 16/03/2022

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định sổ 1608/QĐ-NHNN ngày 
08/10/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đon vị 
thuộc Ngân hàng nhà nước quản lý ban hành kèm theo QĐ 
số 668/QĐ-NHNN ngày 19/4/2021 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam

10 370/QĐ-NHNN 16/03/2022 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng

11 369/QĐ-NHNN 16/03/2022
V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến Ban Chỉ 
đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân 
hàng

12 422/QĐ-NHNN 18/03/2022
V/v Ban hành Ke hoạch hành động của ngành Ngân hàng 
thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 
2022 của Chính phủ

13 466/QĐ-NHNN 29/03/2022
V/v bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của 
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam

14 628/QĐ-NHNN 01/04/2022

V/v Sửa đổi, bổ sung Giấy phép số 1932/QĐ-NHNN ngày 
19/9/2014 về việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước 
ngoài của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
lần thứ mười bốn

15 701/QĐ-NHNN 19/04/2022 V/v gia hạn thời hạn các hoạt động ngoại hối khác của Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN

16 766/QĐ-NHNN 29/04/2022

V/v Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động của 
ngành Ngân hàng thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 
16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 
chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia, 
phòng chống tội phạm giai đoạn 2021-2025

17 835/QĐ-NHNN 06/05/2022 V/v Quyết định Thành lập các Nhóm làm việc đánh giá rủi 
ro quốc gia về rửa tiền

18 949/QĐ-NHNN 30/05/2022

V/v đính chính Thông tư số 28/2021/TT-NHNN ngày 
31/12/2021 của Thống đốc NHNNVN sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 
15/12/2011 của Thống đốc NHNNVN quy định về việc cấp 
Giấy phép và tổ chức, hoạt động của NHTM, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước 
ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại 
Việt Nam
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STT Văn bản Ngày Trích yếu nội dung

19 970/QĐ-NHNN 01/06/2022
V/v Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu 
quả hoạt động đối với các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam làm cơ quan đại diện chủ sở hữu

20 1033/QĐ-NHNN 15/06/2022
V/v Ban hành Kế hoạch của ngành Ngân hàng triển khai Đề 
án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển 
nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hưóng đến năm 2030"

21 1382/QĐ-NHNN 02/08/2022
V/v ban hành Ke hoạch hành động của ngành Ngân hàng 
triển khai thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức 
tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025"

22 1449/QĐ-NHNN 22/08/2022
V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi 
đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai 
đoạn 2021-2025

23 1533/QĐ-NHNN 07/09/2022
V/v Quyết định về việc công bố báo cáo định kỳ quy định 
tại Thông tư số 09/2022/TT-NHNN ngày 12/7/2022 của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

24 15 04/QĐ-NHNN 31/08/2022 V/v Quyết định về việc nghỉ hưu để hường chế độ bảo hiểm 
xã hội

25 1503/QĐ-NHNN 31/08/2022 V/v Quyết định về việc nghỉ hưu để hường chế độ bảo hiểm 
xã hội

26 1601/QĐ-NHNN 21/09/2022
V/v Quyết định ban hành Kế hoạch của ngành Ngân hàng 
phối hợp với Bộ Thông tin truyền thông triển khai Đề án 
xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh 
nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

27 1645/QĐ-NHNN 26/09/2022
V/v Quyết định ban hành mức phí duy trì số dư tiền gửi trên 
tài khoản thanh toán bằng Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) 
của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam

28 1670/QĐ-NHNN 30/09/2022

V/v Ban hành Ke hoạch hành động của ngành ngân hàng 
thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của 
Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 
của Bộ Chính trị về phưong hướng phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông 
Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

29 1669/QĐ-NHNN 30/09/2022

V/v Ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng 
thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của 
Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ 
Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo 
đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc 
Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

30 1747/QĐ-NHNN 17/10/2022 V/v Quyết định Quy định về tỷ giá giao ngay giữa đồng Việt 
Nam với các ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép

31 1927/QĐ-NHNN 10/11/2022 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức 
tín dụng giai đoạn 2021-2025

32 2078/QĐ-NHNN 09/12/2022
V/v ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua 
"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 
2021 -2025
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STT Văn bản Ngày Trích yếu nội dung

33 2229/QĐ-NHNN 31/12/2022

V/v ban hành kế hoạch hành động của ngành ngân hàng 
thực hiện Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 của 
Chính phủ về ban hành Chưong trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 
của Bộ chính trị về phưong hướng phát triển kinh tế - xã hội 
và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045

34 223 0/QĐ-NHNN 31/12/2022

về việc ban hành kể hoạch hành động của ngành ngân hàng 
thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của 
Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính 
phủ về thực hiện Nghị quyết sổ 24-NQ/TW ngày 
07/10/2022 của Bộ Chính Trị về phát triển kinh tế - xã hội 
và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

35 2226/QĐ-NHNN 31/12/2022
về việc ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua 
cảng hàng không quốc tế trong ngành Ngân hàng

36 2233/QĐ-NHNN 31/12/2022
về việc ban hành Quy chế quy hoạch chức danh lãnh đạo, 
quản lý tại các doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam quản lý

II. THÔNG TIN VÈ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM
31/12/2022

TT H ọ và tên Năm sinh
Trình độ 
chuyên  

môn

Kinh nghiệm nghề nhiệp và các vị trí quản lý đã 
nắm giữ

1 Ông Phan Đức Tú 1964 Cử nhân 
TCNH

- Bắt đầu làm việc tại BIDV năm 1987.
- Ông Phan Đức Tú được bầu giữ chức vụ Chủ 
tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam từ ngày 15/11/2018 đến nay.
- Ông Phan Đức Tú từng giữ các chức vụ: ủy viên 
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc 
BIDV, Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ BIDV, Giám 
đốc Chi nhánh BIDV Quảng Ngãi.

2 Ông Lê Ngọc Lâm 1975 Thạc sỹ 
kinh tế

- Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1997.
- Ông Lê Ngọc Lâm được bầu giữ chức vụ Uỷ 
viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam từ ngày 12/03/2021 đến nay, giữ chức vụ 
Tổng Giám đốc từ ngày 12/03/2021 đến nay.
- Ông Lê Ngọc Lâm từng giữ các chức vụ: Phó 
Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành BIDV, Phó 
Tổng giám đốc BIDV, Giám đốc Ban Quản lý rủi 
ro tín dụng BIDV, Giám đốc Ban Khách hàng 
doanh nghiệp BIDV.

3 Bà Phan Thị Chinh 1968
Thạc sỹ 
Quản trị 

Kinh doanh.

- Bắt đâu làm việc tại BIDV từ 1991.
- Bà Phan Thị Chinh được bầu làm ủy viên 
HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam từ ngày 25/04/2014 .
- Bà Phan Thị Chinh hiện kiêm chức vụ ủy viên 
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thanh toán quốc 
gia (Napas) và Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh 
tháp BIDV.
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TT Họ và tên Năm  sinh
Trình độ 
chuyên  

môn

K inh nghiệm nghề nhỉệp và các vị trí quản lý đã 
nắm giữ

- Bà Phan Thị Chinh từng giữ chức vụ: Phó Tổng 
Giám đốc BIDV, Giám đốc Ban Tài Chính.

4 Ông Ngô Văn Dũng 1968 Thạc sỹ 
TCNH.

- Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1998
- Ông Ngô Văn Dũng được bầu làm ủy viên 
HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam từ ngày 01/06/2015.
- Ông Ngô Văn Dũng hiện kiêm chức vụ: Chủ tịch 
HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), Chủ tịch 
Công ty TNHH 01 thành viên quản lý nợ và khai 
thác tài sản (BAMC).
- Ông Ngô Văn Dũng từng giữ các chức vụ như: 
Giám đốc Ban Quản lý rủi ro BIDV; Giám đốc Chi 
nhánh BIDV Ha Nội.

5 Ông Phạm Quang Tùng 1971
Kỹ sư kinh 
tế, Cử nhân 

Luật.

- Được bầu làm ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 21/04/2018.
- Ông Phạm Quang Tùng hiện kiêm chức vụ: Phó 
Chủ tịch HĐTV Công ty cho thuê tài chính TNHH 
BIDV -  SUMITRUST (BSL).
- Ông Phạm Quang Tùng từng giữ các chức vụ: 
Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), 
Phó Tổng Giám đốc BIDV, Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm BEDV.

6 Ông Trần Xuân Hoàng 1965 Cử nhân 
kinh tế.

- Được bầu làm ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 07/03/2020.
- Ông Trần Xuân Hoàng hiện kiêm chức vụ: Chủ 
tịch HĐQT Tổng Công ty bảo hiểm BIDV, Chủ tịch 
Công ty Cổ phần Bất động sản và xây dựng nhà Mê 
Kong (MHBR).
- Ông Trần Xuân Hoàng từng giữ các chức vụ: 
Phó Tổng Giám đốc BIDV, Giám đốc Ban Tổ chức 
cán bộ.

7 Ông Lê Kim Hòa 1965
Thạc sỹ 
QTKD.

- Được bâu làm Uy viên HĐQT Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 07/03/2020.
- Ông Lê Kim Hòa hiện kiêm chức vụ: Chủ tịch 
HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia 
(BIDC).
- Ông Lê Kim Hòa từng giữ các chức vụ: Phó 
Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh BIDV Thành 
phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín 
dụng BIDV.

8 Ông Yoo Je Bong 1962 Cử nhân 
kinh tế.

- Được bầu làm ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 27/12/2019.
- Ông Yoo Je Bong từng giữ các chức vụ: Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Hana; Giám 
đốc Khối Chiến lược Toàn cầu, Tập đoàn Tài chính 
Hana; Giám đốc điều hành phụ trách Khối Kinh 
Doanh Toàn cầu, Ngân hàng Hana.

9 Ông Nguyễn Văn Thạnh 1960 Tiến sỹ 
kinh tế.

- Được bầu làm ủy viên HĐQT độc lập Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 
01/05/2022.

Từng đảm nhiệm vị trí: Vụ trưởng Vụ Tổ chức 
cán bộ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch 
Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam; Phó 
Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam.
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TT Họ và tên Năm sinh
Trình độ 
chuyên 

môn

Kinh nghiệm nghề nhiệp và các vị trí quản lý đã 
nắm giữ

10 Ông Quách Hùng Hiệp 1969 Tiến sỹ 
kinh tế.

- Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1991.
- Ông Quách Hùng Hiệp được bổ nhiệm chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam từ tháng 10/2010 và được bổ nhiệm là 
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam từ ngày 01/05/2012.
- Ông Quách Hùng Hiệp hiện kiêm chức vụ: Chủ 
tịch HĐQT Ngân hàng liên doanh Lào Việt (LVB).
- Ông Quách Hùng Hiệp từng giữ các chức vụ: 
Giám đốc Sờ giao dịch III BIDV, Phó Tổng Giám 
đốc Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt, Giám đốc 
Ban Nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ Trụ sở chính 
BIDV.

11 Ông Trần Phương 1973

Thạc sỹ 
kinh tế 
chuyên 

ngành tài 
chính ngân 

hàng.

- Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1997.
- Ông Trần Phương được bổ nhiệm là Phó Tổng 
Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam từ ngày 01/05/2012.
- Ông Trần Phương từng giữ chức vụ: Giám đốc 
Ban Kế hoạch phát triển BIDV, Giám đốc Ban 
Quản lý Dự án cổ phần hóa BIDV.

12 Ông Lê Trung Thành 1964
Thạc sỹ 
kinh tế.

- Bắt đầu làm việc tại B1DV từ năm 1992.
- Ông Lê Trung Thành được bổ nhiệm chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam từ ngày 15/07/2014.
- Ông Lê Trung Thành hiện kiêm chức vụ: Chủ 

tịch HĐTV Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ 
BIDV Metliíe.
- Ông Lê Trung Thành từng giữ các chức vụ: 
Giám đốc Chi nhánh BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
Phó Giám đốc Chi nhánh BIDV An Giang.

13
Ông Nguyễn Thiên 
Hoàng 1973

Thạc sỹ 
QTKD.

- Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1994.
- Ông Nguyễn Thiên Hoàng được bổ nhiệm chức 
vụ Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam từ ngày 01/06/2016.
- Ông Nguyễn Thiên Hoàng từng giữ các chức vụ: 
Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ BEDV; Giám đốc Chi 
nhánh BIDV Quảng Bình.

14 Ông Hoàng Việt Hùng 1972 Thạc sỹ 
QTKD.

- Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1996.
- Ông Hoàng Việt Hùng được bổ nhiệm là Phó 
Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam từ ngày 12/03/2020.
- Ông Hoàng Việt Hùng từng giữ các chức vụ: 
Giám đốc Ban Tổ chức cán bộ BIDV, Giám đốc Chi 
nhánh BIDV Nghệ An.

15 Ông Trần Long 1976. Tiến sỹ 
kinh tế.

- Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1999.
- Ông Trần Long được bổ nhiệm Phó Tổng Giám 
đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam từ ngày 12/03/2020.
- Ông Trần Long từng giữ các chức vụ: Giám đốc 
Chi nhánh BIDV Hà Thành, Giám đốc Ban Kế 
hoạch chiến lược, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
cho thuê máy bay (VALC).

16 Ông Phan Thanh Hải 1977
Thạc sỹ 
TCNH. - Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 2001.
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TT Họ và tên Năm  sinh
Trình độ 
chuyên  

môn

K inh nghiệm nghề nhiệp và các vị trí quản lý đã 
nắm giữ

- Ông Phan Thanh Hải được bổ nhiệm Phó Tổng 
Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam từ ngày 12/03/2020.
- Ông Phan Thanh Hải từng giữ các chức vụ: 
Giám đốc Chi nhánh BIDV Vĩnh Long, Giám đốc 
Ban Kế hoạch chiến lược, Trường khối Ngân hàng 
bán buôn kiêm Giám đốc Ban Khách hàng doanh 
nghiệp lón.

17
Bà Nguyễn Thị Quỳnh 
Giao 1978. Thạc sỹ 

QTKD.

- Băt đầu làm việc tại BIDV từ năm 2000.
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao được bổ nhiệm Phó 
Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam từ ngày 12/03/2020.
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao từng giữ các chức 
vụ: Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng bán lẻ, 
Giám đốc Chi nhánh BIDV Hà Nội.

18 Ông Sung Ki Jung 1967
Cử nhân 
kinh tế.

- Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 2020.
- Ông Sung Ki Jung được bổ nhiệm chức vụ 
Thành viên Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 01/01/2020.
- Ông Sung Ki Jung từng giữ các chức vụ: Trưởng 
Khối thành lập họp tác BIDV - Hana, Ngân hàng 
Hana Bank; Trường bộ phận chiến lược toàn cầu, 
Ngân hàng Hana Bank.

19 Ông Từ Quốc Học 1963
Cử nhân 
TCNH.

- Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1987.
- Ông Từ Quốc Học được bổ nhiệm chức vụ 
Trưởng Khối Pháp chế và kiểm soát tuân thủ Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 
01/05/2019.
- Ông Từ Quốc Học từng giữ các chức vụ: Giám 
đốc Ban Kiểm tra và Giám sát tuân thủ BIDV; Giám 
đốc Chi nhánh BIDV Hòa Bình.

20 Bà Tạ Thị Hạnh 1972
Thạc sỵ 
kinh tế.

- Bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1994.
- Bà Tạ Thị Hạnh được bổ nhiệm Kế toán trưởng 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam từ ngày 
01/06/2011 và được bổ nhiệm là Kế toán trưởng 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
từ ngày 01/05/2012.
- Bà Tạ Thị Hạnh hiện kiêm chức vụ Giám đốc 
Ban Kế toán.
- Bà Tạ Thị Hạnh từng giữ các chức vụ: Giám đốc 
Trung tâm dịch vụ khách hàng BIDV, Phó Giám 
đốc Chi nhánh BIDV Sở giao dịch I.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp
BẢNG SÓ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Đvt: Triệu đồng

H ọ và tên Chức vụ Năm 2022 Ghi chú

THÀNH VIÊN H Ộ I ĐỒ NG  QUẢN TRỊ

Thù lao, thưởng

Ông Phan Đức Tú Chủ tịch 2.331

.m
>
 

g
ụ
 

1L
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Họ và tên Chức vụ Năm  2022 Ghi chú

Ông Lê Ngọc Lâm ủy viên Hội đồng quản trị kiêm 
Tổng Giám đổc 1.944

Bà Phan Thị Chinh ủy viên 1.972

Ông Ngô Văn Dũng ủy viên 1.709

Ông Yoo Je Bong ủy viên 4.014

Ông Phạm Quang Tùng ủy viên 1.788

Bà Nguyễn Thị Thu Hương ủy viên 1.355 Nghỉ hưu theo chế độ từ 
ngày 01 tháng 11 năm 2022

Ông Trần Xuân Hoàng ủy viên 2.053

Ông Lê Kim Hòa ủy viên 1.861

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU H ÀNH

Lương, thưởng

Ông Quách Hùng Hiệp Phó Tổng Giám đốc 1.878

Ông Trần Phương Phó Tổng Giám đốc 1.788

Ông Lê Trung Thành Phó Tổng Giám đốc 1.702

Ông Nguyễn Thiên Hoàng Phó Tổng Giám đốc 1.667

Ông Trần Long Phó Tổng Giám đốc 1.526

Bà Nguyễn Thị Quỳnh 
Giao Phó Tổng Giám đốc 1.526

Ông Phan Thanh Hải Phó Tổng Giám đốc 1.467

Ông Hoàng Việt Hùng Phó Tổng Giám đốc 1.526

Bà Tạ Thị Hạnh Kế toán trưởng 1.625

THÀNH VIÊN BAN K IỂM  SOÁT

Bà Võ Bích Hà Trưởng Ban Kiểm soát 1.487 Nghỉ hưu theo chế độ từ 
ngày 01 tháng 12 năm 2022

Ông Cao Cự Trí Thành viên chuyên trách 1.095

Bà Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên chuyên trách 898

Thù lao của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong năm 2022 là 50 triệu 
đồng/tháng bình quân.

Nguồn: Bảo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của BIDVnăm 2022
3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản...

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYÉT/QUYÉT ĐỊNH CỦA HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
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STT
Số, ký hiệu 

văn bản
N gày văn  

bản
Người ký ban hành Trích yếu nội dung văn bản

1 02/QĐ-BIDV 04/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt chủ trương, phương án thuê trụ 
sở làm việc chi nhánh Nam Sài Gòn

2 20/QĐ-BIDV 10/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt chủ trương gia hạn thời hạn cấp 
phép hoạt động VPĐD BIDV tại Matxcơva

3 24/NQ-BIDV 11/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt phương án xử lý đối với khu đất 
58,3m2 trong khuôn viên Trụ sở chi nhánh Tây 
Ninh

4 36/NQ-BIDV 12/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt KHKD giai đoạn 2022-2025, 
mục tiêu đến năm 2027 và KHKD năm 2022 
của BSL

5 40/QĐ-BIDV 14/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt chủ trương tài trợ quà Tết cho 
đồng bào nghèo, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai và 
hỗ trợ phòng chổng Covid 19 nhân dịp Tết 
Nhâm Dần 2022

6 47/QĐ-BIDV 18/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Thông qua dự thảo Phụ lục họp đồng sửa 
đổi khoản vay hợp vốn với KEB HANABANK 
để tài trợ trung hạn cho Tập đoàn Công nghiệp 
Than khoáng sản VN

7 55/QĐ-BIDV 21/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Công nhận kết quả xếp loại KPIs/mức độ 
hoàn thành công việc năm 2021 của các thành 
viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành BIDV

8 59/NQ-BIDV 21/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo và khảo thí 
năm 2022

9 89/NQ-BIDV 26/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt khung hệ thống chỉ tiêu đánh giá 
hoàn thành nhiệm vụ các Ban/trung tâm tại Trụ 
sở chính

10 94/QĐ-BIDV 27/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Gia hạn cơ chế thí điểm quản lý rủi ro tín 
dụng đối tác theo biến động giá thị trường đối 
với các giao dịch phát sinh lãi suất trung - dài 
hạn

11 97/QĐ-BIDV 27/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt kế hoạch Công nghệ thông tin 
năm 2022

12 100/QĐ-BIDV 27/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt điều chỉnh đơn vị đầu mối và 
thời gian thực hiện chưong trình tài trợ "Sóng 
và máy tính cho em" theo phân giao của NHNN

13 105/QĐ-BIDV 28/01/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Ban hành Chương trình hành động nâng 
cao năng lực quản lý rủi ro và đảm bảo các tỷ 
lệ giới hạn an toàn theo quy định của NHNN 
giai đoạn 2021-2025

14 106/QĐ-BIDV 09/02/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt KQ đóng các chênh lệch IR3.0, 
IR6.1, và LR24.0 thuộc cấu phần PIRLR01 - 
Nâng cao năng lực quản lý tài sản nợ, tài sản 
có
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STT
Số, ký hiệu 

văn bản
N gày văn  

bản
Người ký ban hành Trích yếu nội dung văn bản

15 123/QĐ-BIDV 16/02/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Quy chế xử lý vi phạm trong hoạt 
động nghiệp vụ

16 130/NQ-BIDV 18/02/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thông qua việc bổ sung hoạt động Cung 
cấp dich vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng 
khoán và Ngân hàng giám sát vào Giấy phép 
thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát ừiển Việt Nam

17 154/QĐ-BIDV 01/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt kế hoạch năm 2022 của CTCP 
Chứng khoán (BSC)

18 161/QĐ-BIDV 03/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt PA và họp đồng cho thuê một 
phần diện tích trụ sở tạm thòi chưa sử dụng tại 
Trụ sở Chi nhánh Lạng Sơn

19 162/QĐ-BIDV 03/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt điều chỉnh dự án tham gia đấu 
giá BĐS làm trụ sở Chi nhánh BIDV Mỹ Tho

20 168/QĐ-BIDV 04/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Thông qua hợp đồng giữa BIDV với TCT 
Bảo hiểm BIDV (BIC) v/v cung cấp dịch bảo 
hiểm tai nạn trong chuyến đi cho chủ thẻ quốc 
tế hạng Platium và Visa Signature năm 2022

21 170/QĐ-BIDV 04/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Triển khai áp dụng phương pháp xác lập 
và quản lý hạn mức tiền thanh toán trong giao 
dịch ngoại tệ, phái sinh đối với khách hàng 
ĐCTC

22 172/QĐ-BIDV 07/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt kế hoạch 05 cấu phần: Đầu tư 
xây dựng công trình, Mua sắm Bất động sản, 
Mua sắm tài sản, Thuê tài sản hoạt động, Thanh 
lý tài sản cổ định năm 2022 của Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển VN

23 178/NQ-BIDV 10/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 1198/NQ- 
BIDV ngày 17/12/2021 v/v phê duyệt khung hệ 
thống chỉ tiêu giao và đánh giá HTNV các Đơn 
vị thành viên và Trung tâm Khách hàng cao cấp 
năm 2022

24 182/QĐ-BIDV 10/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v sửa đổi điều lệ về tổ chức và hoạt động của 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 
Nam

25 197/NQ-BIDV 11/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của một 
số đơn vị tại trụ sở chính trên cơ sở nội dung 
Đề án CTOM

26 218/QĐ-BIDV 21/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Thông qua nội dung họp đồng hợp tác dịch 
vụ rút tiền tại ATM BIDV cho khách hàng sử 
dụng ứng dụng Hana Bank

27 223/QĐ-BIDV 22/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu mua sắm phôi thẻ Chip vccs



11

STT
Số, ký hiệu 

văn bản
N gày văn  

bản
Người ký ban hành Trích yếu nội dung văn bản

28 227/QĐ-BIDV 23/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thông qua số liệu quyết toán chi hỗ trợ 
người lao động bị ảnh hưởng dịch Covidl9 
năm 2021 và phê duyệt cơ chế hỗ trợ người lao 
động BIDV bị ảnh hưởng dịch Covidl9 năm 
2022

29 228/QĐ-BIDV 24/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban 
Phát triển Ngân hàng Bán lẻ

30 229/QĐ-BIDV 24/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban 
Khách hàng doanh nghiệp nước ngoài

31 230/QĐ-BIDV 24/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ đối với 
Trung tâm Xử lý nợ

32 231/QĐ-BIDV 24/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v đổi tên Trung tâm phê duyệt tín dụng và 
đầu tư thành Trung tâm Thẩm định và phê 
duyệt và thành lập Khối Thẩm định và phê 
duyệt

33 232/QĐ-BIDV 24/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT V/v thành lập lại Khối Quản lý rủi ro

34 233/QĐ-BIDV 24/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung 
tâm Dịch vụ khách hàng

35 245/QĐ-BIDV 28/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt phát hành BCTC riêng và họp 
nhất theo chuẩn mực kế toán VN (VAS) đã 
kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 
01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 (bản Tieng 
Việt)

36 261/QĐ-BIDV 31/03/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Thông qua KHKD năm 2022 của Tổng 
công ty bảo hiểm BIDV

37 262/QĐ-BIDV 01/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

v/v phê duyệt phương án mua lại danh mục trái 
phiếu đủ điều kiện ghi nhận vốn cấp 2 đến ngày 
thực hiện quyền mua lại trước hạn ữong năm 
2022

38 270/QĐ-BIDV 05/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v điều chỉnh đề án đào tạo, tuyển dụng 
chuyên gia công nghệ thông tin tại BIDV giai 
đoạn 2020-2025

39 273/NQ-BIDV 06/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT BIDV 
nhiệm kỳ 2022-2027

40 281/QĐ-BIDV 07/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt Phương bán bảo trì để bảo trì 
phần mềm hệ thống Tài trợ thương mại

41 283/NQ-BIDV 08/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 
năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán BIDV 
(BSC)

42 294/QĐ-BIDV 14/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt Phương án bảo trì "mua sắm 
dịch vụ bảo trì hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn phần
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STT
Số, ký hiệu 

văn bản
Ngày văn  

bản
Người ký ban hành Trích yếu nội dung văn bản

mềm cơ sở dữ liệu Oracle cho các ứng dụng 
ngoài Core Banking giai đoạn 2023-2026"

43 301/NQ-BIDV 15/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V.v phê duyệt Chiến lược cấu phần Nâng cao 
chất lượng tín dụng và thu hồi nợ xấu, nợ ngoại 
bảng giai đoạn 2021-2025

44 310/NQ-BIDV 19/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

v/v phê duyệt báo cáo đánh giá nội bộ về mức 
đủ vốn giai đoạn 2021-2023

45 331/NQ-BIDV 20/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt PA phát hành trái phiếu tăng vốn 
BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ ứong 
năm 2022

46 343/NQ-BIDV 22/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT V/v Thành lập trung tâm mua sắm tập trung

47 346/NQ-BIDV 22/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ban 
Quản lý tài sản nội ngành

48 355/NQ-BIDV 27/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v sửa đổi bổ sung NQ số 1198/NQ-BIDV 
ngày 17/12/2021 về phê duyệt khung hệ thống 
chỉ tiêu giao và đánh giá HTNV kế hoạch kinh 
doanh các Đơn vị thành viên và Trung tâm 
khách hàng cao cấp năm 2022

49 360/NQ-BIDV 28/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chương trình dự kiến và tài liệu 
ĐHĐCĐ thường niên 2022

50 374/QĐ-BIDV 28/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh giai đoạn 
2022-2025 của Chi nhánh BIDV Tây Hồ

51 380/QĐ-BIDV 29/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chủ trưong, phương án thuê trụ 
sở làm việc chi nhánh Kỳ Hòa

52 383/NQ-BIDV 29/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 
2022 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam

53 384/QĐ-BIDV 29/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chủ ừương DA ĐTXDCT tòa 
nhà làm việc của BEDV tại 20 hàng tre và sổ 
2+4 Hàng Thùng, Hoàn kiếm, Hn

54 386/NQ-BIDV 29/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị BEDV 
nhiệm kỳ 2022-2027

55 388/NQ-BIDV 29/04/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT V/v Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

56 395/QĐ-BIDV 05/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt thuê dịch vụ quản lý vận hành 
Tòa tháp A vincom 191 Bà Triệu

57 397/QĐ-BIDV 05/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH trường 
Mầm non xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ
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STT
Sổ, ký hiệu 

văn bản
N gày văn  

bản
Người ký ban hành Trích yếu nội dung văn bản

58 401/QĐ-BIDV 06/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

v/v phê duyệt PA và hợp đồng cho thuê một 
phần diện tích tạm thời chưa sử dụng đối với 
trụ sở chi nhánh Thái Bình

59 402/QĐ-BIDV 06/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v tiếp tục giao chức trách, nhiệm vụ Phó 
Tổng Giám đổc BIDV ông Trần Phương

60 404/QĐ-BIDV 09/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chủ trương đầu tư DA "trang bị 
hệ thống ngân hàng điện tử cho Khách hàng tổ 
chức"

61 433/QĐ-BIDV 12/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN

62 437/QĐ-BIDV 18/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ cùa thành 
viên Hội đồng quản trị độc lập

63 441/QĐ-BIDV 18/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt điều chinh giảm phạm vi triển 
khai của DA "Nâng cấp hệ thống thẻ để triển 
khai dịch vụ Mobile Payment và các dịch vụ 
gia tăng cho hoạt động thẻ"

64 442/QĐ-BIDV 18/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chiến lược tự doanh trong hoạt 
động kinh doanh vốn và tiền tệ

65 443/QĐ-BIDV 18/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chủ trương thuê địa điểm làm trụ 
sở CN Lam Sơn

66 444/QĐ-BIDV 19/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt phương án Bảo trì "Mua sắm 
dịch vụ bảo trì máy ATM theo kế hoạch CNTT 
2022

67 446/QĐ-BIDV 20/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phân công công tác đổi với các thành viên 
Hội đồng quản trị

68 453/QĐ-BIDV 20/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 
Hội đồng quản trị

69 461/QĐ-BIDV 25/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

về việc các trường họp không được cấp tín 
dụng, cấp tín dụng đối với một số trường họp 
đặc thù tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát 
triển Việt Nam

70 462/QĐ-BIDV 25/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

về việc thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 
đối với BIDC

71 463/QĐ-BIDV 25/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v quy chế tổ chức và hoạt động của ban chi 
đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội 
phạm Ngân hàng TMCP đầu tư và phát ừiển 
Việt Nam

72 466/QĐ-BIDV 26/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp 
khu nhà, đất tại 272 Lý Thái Tổ, TP Long 
Xuyên, An giang của chi nhánh An Giang

73 470/QĐ-BIDV 26/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

về việc phê duyệt điều chinh nội dung tài chính 
đối với phương an thuê đơn vị quản lý vận
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STT
Số, ký hiệu 

văn bản
Ngày văn  

bản
Người ký ban hành Trích yếu nội dung văn bản

hành, khai thác 5 trung tâm/ Nhà khách của 
BIDV

74 471/QĐ-BIDV 26/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 
của Ngân hàng Liên doanh Lào- Việt

75 473/QĐ-BIDV 26/05/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thông qua giao dịch và dự thảo thư bảo 
lãnh để bảo lãnh vay vốn cho công ty CP chứng 
khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, đơn 
vị thụ hưởng là ngân hàng Keb Hana - chi 
nhánh Hongkong

76 479/QĐ-BIDV 01/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

v/v phê duyệt chủ trương triển khai chương 
trình 1 triệu cây xanh

77 482/QĐ-BIDV 02/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v hỗ trợ ưiển khai DA đầu tư xây dựng trụ 
sở làm việc chi nhánh BIDV cẩm Phả

78 484/QĐ-BIDV 02/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt Quyết toán DA hoàn thành DA 
trang bị giải pháp quản lý khoản vay

79 488/QĐ-BIDV 06/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt phương án, họp đồng cho thuê 
một phần diện tích chưa sử dụng tại trụ sở chi 
nhánh Bình Định

80 489/QĐ-BIDV 06/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc 
BIDV ông Trần Phương

81 490/QĐ-BIDV 06/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

v/v phê duyệt điều chỉnh Phương án sử dụng 
khu đất 590 Kinh Dương Vương

82 491/QĐ-BIDV 06/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành khung chương trình đào tạo bắt 
buộc theo vị trí chức danh tại TSC, đon vị sự 
nghiệp, Văn phòng đại diện trong nước, chi 
nhánh

83 505/QĐ-BIDV 09/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

về việc thông qua giao dịch phát hành SBLC 
cho công ty CP SCI Nghệ An, đon vị thụ hưỏng 
là Ngân hàng Keb Hana- chi nhánh Hà Nội và 
ngân hàng Keb Hana- chi nhánh TP HCM

84 507/QĐ-BIDV 09/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt điều chinh chủ trương dự án cải 
tạo, nâng cấp hệ thống thang máy tại tòa tháp 
A, Vincom 191 Bà Triệu

85 508/QĐ-BIDV 09/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án 
mua sắm, triển khai hạ tầng CNTT cho 
Corebanking của BEDV

86 509/NQ-BIDV 09/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thông qua các hợp đồng trong hoạt động 
KDVTT với Đối tác/ khách hàng là công ty 
con, công ty liên két của BIDV, thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, tổng 
giám đốc, cổ đông lón và người có liên quan 
của họ theo thẩm quyền quy định tại điều lệ 
BIDV
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STT
Số, ký hiệu 

văn bản
N gày văn  

bản
N gưòi ký ban hành Trích yếu nội dung văn bản

87 510/QĐ-BIDV 10/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

về việc phê duyệt điều chỉnh phương án chia 
sẻ doanh thu với đối tác VNPAY

88 511/QĐ-BIDV 10/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

về việc phê duyệt tạm ứng kế hoạch an sinh xã 
hội năm 2022

89 521/QĐ-BIDV 15/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Quy chế an toàn, bảo mật hệ 
thống thông tin

90 524/QĐ-BIDV 16/06/2022 Chủ tịch HĐQT kỷ 
thay mặt HĐQT

V/v chấm dứt hiệu lực các văn bản về chưong 
trình ừiển khai Basel tại BIDV

91 538/QĐ-BIDV 24/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

về việc phê duyệt phương án họp tác giữa 
BIDV và các đối tác để triển khai, cung cấp 
dịch vụ BSMS

92 551/QĐ-BIDV 29/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 
ông Phạm Danh Chương

93 556/NQ-BIDV 10/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ 
thông tin giai đoạn 2022- 2031, tầm nhìn đến 
năm 2035

94 557/NQ-BIDY 10/06/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thành lập lại khối công nghệ thông tin và 
ngân hàng số và cơ cấu lại chức năng nhiệm vụ 
của các đơn vị liên quan

95 564/QĐ-BIDV 05/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt điều chỉnh một số nội dung 
thuộc đề án "các giải pháp tăng cường tự động 
hóa, tập trung hóa ừong công tác kế toán nội 
bộ giai đoạn 2021-2025"

96 592/QĐ-BIDV 11/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương của 
người quản lý năm 2021

97 593/QĐ-BIDV 11/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt phương án xử lý bảo trì cấu phần 
CMS Cadencie 7.4 - thuộc hệ thống xử lý thanh 
toán Thẻ giai đoạn tiếp theo

98 610/QĐ-BIDV 13/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chủ trương PA ĐTXD công 
trình tháp BDDV tại 117-119-121 Nguyễn Huệ 
và 16 Tôn Thất Thiệp, Q 1, TP HCM

99 666/QĐ-BIDV 15/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành sổ tay văn hóa Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển VN

100 618/QĐ-BIDV 21/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

v/v thông qua hợp đồng mua bán bảo hiếm tiền 
vận chuyển và HĐ bảo hiểm tiền tại cơ sở kinh 
doanh của chi nhánh BIDV và BIC

101 621/QĐ-BIDV 21/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

v/v phê duyệt chủ trương tài trợ ASXH trường 
mầm non Sao Mai, huyện Quang Bình, tỉnh Hà 
Giang

102 646/QĐ-BIDV 22/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Quy chế giám sát của Hội đồng 
quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam
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103 653/QĐ-BIDV 25/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chủ trương thuê địa điểm trụ sở 
chi nhánh Hùng Vương

104 655/QĐ-BIDV 26/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu mua sắm phôi thẻ Chip nội địa vccs đọt 2 năm 2022

105 659/QĐ-BIDV 26/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Quy chế về chế độ thông tin, báo 
cáo phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của 
Hội đồng quản trị

106 661/QĐ-BIDV 26/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

v/v phê duyệt bổ sung số liệu quyết toán và 
quyết toán chi hỗ trợ người lao động bị ảnh 
hưởng dịch Covid 19 năm 2021

107 673/QĐ-BIDV 29/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chủ trưong, phưong án và hợp 
đồng thuê thêm diện tích tầng 13 tòa Tháp 
BDV, số 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn 
Kiếm, HN

108 674/QĐ-BIDV 29/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chủ trương thuê trụ sở chi nhánh 
Quy Nhon

109 675/QĐ-BIDV 29/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt thỏa thuận cho vay họp vốn giữa 
BIDV và BIDC đối với CTCP Đầu tư Thành 
Thắng Group

110 678/QĐ-BIDV 29/07/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt phưong án mua sắm "Thuê dịch 
vụ giám sát soc 24x7"

111 688/QĐ-BIDV 01/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ 
hoạt động của BIDC

112 689/QĐ-BIDV 02/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thông qua việc thành lập chi nhánh mới 
của BIDC tại Campuchia

113 690/QĐ-BIDV 02/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật DA triển 
khai Quy trình khởi tạo khoản vay bán lẻ trên 
nền tảng giải pháp quản lý quy trình nghiệp vụ 
BPM

114 692/QĐ-BIDV 03/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

v/v phê duyệt một số nội dung trong việc triển 
khai sản phẩm thẻ tín dụng doanh nghiệp dành 
cho khách hàng FDI VIP, tiềm năng

115 705/QĐ-BIDV 12/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt họp đồng cung cấp dịch vụ bảo 
hiểm du lịch quốc tế cho chủ thẻ quốc tế BDDV 
hạng Infinite năm 2022 và họp đồng khung họp 
đồng bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế BIDV

116 711/QĐ-BIDV 15/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Chính sách Quản lý rủi ro thị 
trường, quản lý rủi ro tập trung trong hoạt động 
giao dịch tự doanh giai đoạn 2022-2025

117 720/NQ-BIDV 16/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Khung chính sách Quản lý rủi ro 
tổng thể tại BIDV giai đoạn 2022-2024
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118 721/QĐ-BIDV 16/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Chính sách Quản lý rủi ro tín 
dụng và Quản lý rủi ro tập trung ừong hoạt 
động tín dụng giai đoạn 2022-2025

119 726/QĐ-BIDV 18/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương DA trụ sở 
làm việc BIDV tại 38-40 Hàng Vôi, Hoàn 
Kiếm, HN

120 729/QĐ-BIDV 19/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt phương án, hợp đồng cho BIC 
thuê phần diện tích chưa sử dụng tại tòa nhà trụ 
sờ chi nhánh Quảng Ngãi

121 730/QĐ-BIDV 19/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành quy chế Xây dựng và quản lý giới 
hạn tín dụng ngành

122 734/QĐ-BIDV 22/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt PABT "Mua sắm dịch vụ bảo trì 
máy chủ triển khai ODS của BIDV"

123 739/QĐ-BIDV 25/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành quy chế đầu tư mua sắm, thuê tài 
sản Công nghệ thông tin

124 746/QĐ-BIDV 29/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

v/v phê duyệt dừng thực hiện phương án bố trí 
trụ sở làm việc cho Trung tâm dịch vụ kho quỹ 
phía Nam tại 24 Lê Thánh Tôn, TP HCM

125 759/QĐ-BIDV 31/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Văn 
phòng

126 760/QĐ-BIDV 31/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thành lập lại và đổi tên Khối tác nghiệp 
thành Khối Vận hành và điều chinh chức năng, 
nhiệm vụ cùa các đơn vị ừong khối

127 762/QĐ-BIDV 31/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thành lập lại Khối Tài chính Kế toán và 
điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 
trong Khối

128 763/QĐ-BIDV 31/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thành lập lại Khối Kinh doanh vốn và tiền 
tệ và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ban 
Kinh doanh vốn và tiền tệ

129 764/QĐ-BIDV 31/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ban 
Chính sách và Giám sát hệ thống

130 765/QĐ-BIDV 31/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thành lập lại, đổi tên Ban Quản lý dự án 
khu vực phía Bắc thành Ban Quản lý dự án 1 
và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ban 
Quản lý dự án 1

131 766/QĐ-BIDV 31/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn trực 
thuộc Văn phòng

132 767/QĐ-BIDV 31/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v đổi tên Ban Quản lý dự án khu vực phía 
Nam thành Ban Quản lý dự án 2 và điều chỉnh 
chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án 2

133 756/NQ-BIDV 31/08/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v điều chỉnh mô hình tổ chức, chức năng, 
nhiệm vụ của các đơn vị tại Trụ sở chính
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134 782/QĐ-BIDV 12/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt phát hành phụ lục bổ sung thông 
tin cho BCTC riêng và họp nhất theo chuẩn 
mực kế toán Việt Nam (VAS) đã kiểm toán cho 
kỳ hoạt động từ ngày 01/01/-31/12/2021

135
783/QĐ-
BIDV-

QLRRHĐ
13/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT
V/v ban hành Chính sách Quản lý rủi ro tín 
dụng đối tác giai đoạn 2022-2023

136 790/QĐ-BIDV 13/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thông qua họp đồng bảo hiểm tiền tại cơ 
sở kinh doanh của chi nhánh BIDV với BIDC

137 798/QĐ-BIDV 14/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt Thỏa thuận cho vay họp vốn 
giữa BIDV chi nhánh Thanh Xuân và BIDC chi 
nhánh Hà Nội

138 799/QĐ-BIDV 14/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chủ trương triển khai một số nội 
dung số hóa hoạt động tín dụng bán lẻ tại BEDV

139 803/QĐ-BIDV 15/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyêt Phương án kế hoạch kinh doanh 
giai đoạn 2022-2025 của chi nhánh Quảng Trị

140 810/QĐ-BIDV 19/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Chính sách quản lý rủi ro hoạt 
động giai đoạn 2022-2025

141 811/QĐ-BIDV 19/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT V/v Ban hành Quy chế Xử lý nợ

142 812/QĐ-BIDV 19/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Quy chế ứng cứu sự cố và phục 
hồi thảm họa hệ thống thông tin

143 818/QĐ-BIDV 22/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Quy chế chức danh và phát triển 
nghề nghiệp tại BIDV

144 888/NQ-BIDV 22/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chiến lược phát triển thương 
hiệu BIDV đén năm 2025, tầm nhìn đển năm 
2030

145 819/QĐ-BIDV 23/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Quy chế công bố thông tin về tỷ 
lệ an toàn vốn

146 822/QĐ-BIDV 23/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt việc BSC thay đổi thiết kế logo 
và bộ nhận diện thương hiệu

147 820/QĐ-BIDV 23/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chủ trương tài trợ khắc phục sửa 
chữa nhà cộng đồng tránh lũ tại các địa phương

148 834/QĐ-BIDV 29/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng 
đất tại khu đất trụ sờ Chi nhánh BIDV Tam 
Điệp số 20 đường Trần Phú, phường Bắc Son, 
TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

149 845/QĐ-BIDV 29/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành chính sách đánh giá nội bộ về 
mức đủ vốn

150 844/NQ-BIDV 29/09/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt phương án triển khai chương 
trình Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện của BIDV
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151 870/QĐ-BIDV 06/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt kế hoạch cấu phần truyền thông 
quảng cáo năm 2022

152 876/QĐ-BIDV 07/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v Phê duyệt chấm dứt hoạt động của Cơ sở 
2 - Đồ Sơn thuộc Trung tâm tập huấn và cung 
ứng dịch vụ

153 887/QĐ-BIDV 12/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt nội dung Mau Thỏa thuận Ngân 
hàng ký giữa BIDV với Keb Hanna Bank để 
phục vụ các nguồn vốn ủy thác nước ngoài của 
EDCP và cách thức triển khai giao dịch cụ thể

154 897/QĐ-BIDV 18/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thông qua thỏa thuận cho vay vốn giữa 
BIDV chi nhánh Hà Nội và BIDC chi nhánh 
Hà Nội

155 898/QĐ-BIDV 18/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành Quy chế phát triển Lãnh đạo 
BIDV tuổi 30

156 900/NQ-BIDV 18/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chương trình Phát triển Lãnh 
đạo BIDV tuổi 30

157 902/QĐ-BIDV 19/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thông qua Hợp đồng bảo hiểm tiền của chi 
nhánh BIDV với BIC

158 904/QĐ-BIDV 20/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu thực hiện gói thầu "Cung cấp dịch vụ soát 
xét, kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động 
của hệ thống kiểm soát nội bộ Ngân hàng 
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho năm 
tài chính 2023"

159 910/QĐ-BIDV 21/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành quy chế duy trì hoạt động liên tục 
tại BIDV

160 919/QĐ-BIDV 25/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v ban hành chính sách cấp hạn mức đối với 
khách hàng định chế tài chính

161 936/NQ-BIDV 28/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT V/v kế hoạch mạng lưới của BIDV năm 2022

162 937/NQ-BIDV 28/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT V/v thông qua nội dung Điều lệ mới của BSC

163 940/NQ-BIDV 31/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt thông qua một số nội dung sửa 
đổi phương án phát hành trái phiếu BIDV ra 
công chúng theo phương thức trực tiếp phát 
hành thông qua các chi nhánh/phòng giao 
dịch/trụ sờ chính BIDV

164 941/NQ-BIDV 31/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu 
thường BIDV theo hình thức phát hành riêng lẻ 
trong quý IV năm 2022

165 942/NQ-BIDV 31/10/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt phương án phát hành trái phiếu 
tăng vốn BIDV theo hình thức phát hành riêng 
lẻ trong quý rv năm 2022
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166 950/NQ-BIDV 01/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt các nội dung điều chỉnh, cập 
nhật, bổ sung Kế hoạch CNTT năm 2022

167 951/QĐ-BIDV 01/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự 
án "Mua sắm, triển khai phần mềm hệ thống tài 
trợ thương mại tại BIDV"

168 953/NQ-BIDV 04/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt hệ thống chỉ tiêu đánh giá xếp 
hạng hoạt động chi nhánh Đồng bằng Sông 
Cửu Long

169 955/QĐ-BIDV 04/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phân cấp ủy quyền trong hoạt động đầu tư 
mua sắm thuê tài sản thuộc lĩnh vực Công nghệ 
thông tin

170 958/QĐ-BIDV 04/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v cử, giới thiệu nhân sự BIDV tham gia Hội 
đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
Campuchia nhiệm kỳ 2022-2027

171 960/NQ-BIDV 04/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt điều chỉnh định hướng chỉ tiêu 
KHKD năm 2022 tại Nghị quyết 1272/NQ- 
BIDV ngày 27/12/2021

172 963/QĐ-BIDV 07/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt phương án bảo trì "Bảo trì phần 
mềm hệ thống Tài trợ thưong mại""

173 964/QĐ-BIDV 07/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v thông qua Phụ lục Hợp đồng đại lý số 
02/2022 với CTY TNHH Bao hiểm nhân thọ 
BIDV Metlife-BML

174 966/NQ-BIDV 07/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phân vùng, cụm địa bàn đổi với các chi 
nhánh trong hệ thống BIDV

175 975/QĐ-BIDV 11/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phân công công tác đối với các thành viên 
Hội đồng quản trị

176 978/QĐ-BIDV 11/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v phương án quản lý dự án để triển khai Dự 
án Tháp BIDV tại 117-121 Nguyễn Huệ và 16 
Tôn Thất Thiệp, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

177 998/QĐ-BIDV 18/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 
thay mặt HĐQT

V/v chủ trương thoái vốn đầu tư tại CTY CP 
BĐS và xây dựng nhà Mê Kong (MHBR) 
thông qua hình thức giải thể doanh nghiệp

178 1011/QĐ-
BIDV 29/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói 
thầu Trang bị máy chủ cung cấp giao diện 
người dùng và xử lý lóp giữa của hệ thống 
Corebanking thuộc Dự án "Mua sắm, triển khai 
hạ tầng CNTT cho Corebanking của BEDV""

179 1012/QĐ-
BIDV 29/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói 
thầu Trang bị máy chủ xử lý nghiệp vụ của hệ 
thống Corebanking thuộc Dự án "Mua sắm, 
triển khai hạ tầng CNTT cho Corebanking của 
BIDV"
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STT
Số, ký hiệu 

văn bản
N gày văn  

bản
Người ký ban hành Trích yếu nội dung văn bản

180 1013/QĐ-
BIDV 29/11/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt Ket quả lựa chọn nhà thầu gói 
thầu "Mờ rộng hệ thống lưu trưc hiện có của hệ 
thống Corebanking" thuộc Dự án mua sắm, 
triển khai hạ tầng CNTT cho Corebanking của 
BIDV

181 1029/QĐ-
BIDV 05/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT
V/v phân cấp, ủy quyền trong hoạt động đầu tư 
xây dựng công trình

182 1030/QĐ-
BIDV 05/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT
V/v ban hành Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng 
công trình

183 1037/QĐ-
BIDV 06/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT

V/v chủ trương nghiên cứu xây dựng và triển 
khai sử dụng con dấu, chữ ký số, chữ ký điện 
tử và sử dụng, lưu trữ tài liệu điện tử đối với hồ 
sơ giải ngân, thu nợ trên nền tảng tài trợ chuỗi 
cung ứng SCF

184 1038/QĐ-
BIDV 07/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT
V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 
năm 2022 cùa Tổng công ty bảo hiểm BIDV

185 1040/QĐ-
BIDV 08/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế 
Xử lý tranh chấp ban hành kèm theo Quyết 
định số 977/QĐ-BIDV ngày 18/11/2020

186 1052/QĐ-
BBDV 13/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu mua sắm hối thẻ Chip nội địa vccs đợt 3 
năm 2022

187 1058/QĐ-
BIDV 15/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT
V/v phê duyệt Chương trình ban hành văn bản 
chế độ năm 2023

188 1059/QĐ-
BIDV 15/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu gói thầu "mua sắm tập trung 
xe ô tô chuyên dùng chở tiền năm 2022"

189 1072/QĐ-
BEDV 23/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt chủ trương tài trợ quà tết cho 
đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai nhân dịp 
Tết Quỹ Mão 2023

190 1074/QĐ-
BIDV 23/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT
V/v ban hành Quy định về Quản lý rủi ro tại 
BIDV

191 1075/QĐ-
BIDV 26/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 
tài trợ kinh phí xây dựng Trung tâm giáo dục 
cộng đồng xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh 
Thái Bình

192 1109/NQ-
BIDV 27/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT
V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch mạng lưới 
của BIDV năm 2022

193 1126/NQ- 
BDDV 29/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT
V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 
năm 2022 của CTY BAMC

194 1134/QĐ-
BIDV 29/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự 
án ĐTXD trụ sở làm việc BIDV chi nhánh Hội 
An
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STT
Số, ký hiệu 

văn bản
Ngày văn 

bản
Người ký ban hành Trích yếu nội dung văn bản

195 1135/QĐ-
BIDV 30/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT

V/v phê duyệt khen thưởng các cháu học sinh 
là con em cán bộ có thành tích trong học tập 
theo Quy chế khuyến học của BtDV

196 1136/QĐ-
BIDV 30/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT
V/v ban hành chính sách Quản lý rủi ro chiến 
lược giai đoạn 2022-2025

197 1140/QĐ-
BIDV 30/12/2022 Chủ tịch HĐQT ký 

thay mặt HĐQT
V/v thông qua Họp đồng bảo hiểm tiền của đon 
vị BIDV với Công ty Bảo hiểm BIC năm 2023

m. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 
1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

BẢNG SÓ 5: DANH SÁCH BAN KIẺM SOÁT VÀ KIẺM SOÁT VIÊN

TT Họ và tên Năm sinh
Trình độ 

chuyên môn
Chức vụ

N gày bắt đầu là 
thành viên BKS

Tỷ lệ tham  
dự họp

Ghi chú

1 Vỗ Bích Hà 1967 Thạc sỹ Quản 
trị kinh doanh Trưởng BKS Bầu làm Trưởng 

BKS từ 17/04/2015 66.67%
Nghỉ hưu hưởng 
chế độ bảo hiểm tù 
ngày 01/12/2022

2 Cao Cự Trí 1966 Thạc sỹ kinh 
tế

Thành viên 
chuyên trách

Thành viên BKS từ 
01/05/2012.

100%
Thành viên phụ 

trách BKS
Thành viên phụ trách 
BKS từ 14/12/2022.

3 Nguyễn Thị 
Thu Hà 1980

Thạc sỹ Tài 
chính Ngân 

hàng

Thành viên 
chuyên trách

Bầu làm Thành viên 
BKStừ 12/03/2021 100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên: thực hiện theo đúng quy 
định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định về hệ thống kiểm 
soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

IV. BÁO CÁO KÉT LUẬN CỦA c ơ  QUAN THANH TRA
Trong năm 2022, BIDV có các cuộc thanh tra gồm:
- Thanh tra chính phủ có Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về hoạt động tín dụng; việc triển khai thực hiện công tác phòng chống rửa 
tiền, tài trợ khủng bố tại BIDV. Đen thời điểm 31/12/2022, Đoàn thanh tra đang trong 
quá trình dự thảo kết luận.

- Thanh tra của Cơ quan TTGSNH có Quyết định thanh tra về việc thực hiện 
chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và việc thi hành Luật khiếu nại tại BIDV, 
theo đó: (1) BIDV đã thực hiện tốt các nội dung tại Đồ án Phòng ngừa tội phạm, phòng 
chống vi phạm pháp luật và vấn đề sở hữu chéo trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; (2) 
Việc thành lập, kiện toàn, ban hành quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban 
Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tại BIDV đã đạt được những kết quả tích cực; (3) 
BIDV đã tập trung thực hiện Chương trình của Ban cán sự Đảng NHNN qua việc triển 
khai đồng bộ các biện pháp nhằm thu hồi tối đa tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các
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vụ án; (4) BIDV luôn tuân thủ quy định triển khai thi hành Luật khiếu nại năm 2021 
và văn bản hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại.

- Thanh tra NHNN Tỉnh, Thành phố đã tiến hành thanh tra và ban hành 17 kết 
luận thanh tra tại 17 Chi nhánh của BIDV, nội dung thanh tra về các hoạt động trong 
lĩnh vực ngân hàng. Tại các kết luận thanh tra, Thanh tra NHNN Tỉnh, Thành phố về 
cơ bản, các chi nhánh BIDV đã chấp hành các quy định của Ngân hàng Nhà nước nói 
riêng và pháp luật nói chung.

V. THÔNG TIN VÊ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
1. Danh sách Người có Liên quan của doanh nghiệp.
BẢNG SÓ 6: DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT Tên cá nhân/tổ  
chức

Chức vụ 
tại BIDV  
(nếu có)

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm  
bắt đầu là 
Người có 
liên quan

Thời điểm  
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do không 
còn là người 

liên quan

I Thành viên H ĐQ T

1 Phan Đức Tú Chủ tịch 
HĐQT

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm7HN

15/11/2018

2 Nguyễn Thị Thu 
Hương

ủy viên 
HĐQT

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
KienCHN

26/04/2019 01/11/2022
Nghỉ hưu để 
hường chế độ 
bảo hiểm xã 
hội

3 Lê Ngọc Lâm
ủy viên 
HĐQT 

kiêm Tổng 
Giám đốc

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
KiếnCHN

12/03/2021

4 Ngô Văn Dũng ủy viên 
HĐQT

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm7HN

01/06/2015

5 Phan Thị Chinh ủy viên 
HĐQT

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, HN

25/04/2014

6 Phạm Quang Tùng ủy viên 
HĐQT

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm^HN

21/04/2018

7 Trần Xuân Hoàng ủy viên 
HĐQT

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiem°HN

07/03/2020

8 Yoo, Je Bong ủy viên 
HĐQT

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
KiếnCHN

27/12/2019

9 Lê Kim Hòa ủy viên 
HĐQT

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
KienCHN

07/03/2020

10 Nguyễn Quang Huy
ủy viên 
HĐQT 
độc lập

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, HN

01/05/2021 29/04/2022 Miễn nhiệm

11 Nguyễn Văn Thạnh
Uy viên 
HĐQT 
độc lập

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm^HN

29/04/2022



24

TT
Tên cá nhân/tổ 

chức

Chức vụ 
tại BIDV  
(nếu có)

Địa chỉ liên hệ

T hòi điểm  
bắt đầu là 
Người có 
liên quan

Thời điểm  
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do không 
còn là người 

liên quan

n
Thành viên Ban 
Kiểm soát

1 Võ Bích Hà
Trưởng 

Ban Kiểm 
soát

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, HN

17/04/2015
Nghỉ hưu để 
hưởng chế độ 
bảo hiểm xã 
hội

2 Cao Cự Trí

Thành 
viên 

chuyên 
trách Ban 
Kiểm soát

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, HN

01/05/2012

3 Nguyễn Thị Thu Hà
Thành 

viên Ban 
Kiểm soát

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, HN

12/03/2021

r a Thành viên Ban 
Điều hành

1 Lê Ngọc Lâm ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2 Quách Hùng Hiệp Phó TGĐ
Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
KiếmTHN

07/10/2010

3 Trần Phương Phó TGĐ
Tháp BBDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
KiếmTHN

01/05/2021

4 Lê Trung Thành Phó TGĐ
Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, HN

31/07/2019

5
Nguyễn Thiên 
Hoàng Phó TGĐ

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiểm, HN

01/06/2016

6 Phan Thanh Hải Phó TGĐ
Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, HN

12/03/2020

7 Hoàng Việt Hùng Phó TGĐ
Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
KiếnCHN

12/03/2020

8 Trần Long Phó TGĐ
Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, HN

12/03/2020

9
Nguyễn Thị Quỳnh 
Giao Phó TGĐ

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, HN

12/03/2020

10 Sung Ki Jung
Thành 

viên Ban 
điều hành

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, HN

01/01/2020

11 Từ Quốc Học

Trưcmg 
khối Pháp 

chế và 
Kiểm soát 
tuân thủ

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, HN

01/05/2019
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TT Tên cá nhân/tổ 
chức

Chức vụ 
tại BID V  
(nếu có)

Địa chỉ liên hệ

T hòi điểm  
bắt đầu là 
Người có 
liên quan

T hòi điểm  
không còn 
là ngưòi có 
liên quan

Lý do không 
còn là người 

liên quan

12 Tạ Thị Hạnh Kế toán 
trưởng

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn
KiếmrHN

01/05/2012

IV Người phụ trách 
quản trị BIDV

1 Phạm Danh 
Chương

Người phụ 
trách quản 
trị BIDV

Tháp BIDV, 194 Trần 
Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, HN

24/08/2017

V Các công ty con Địa chỉ liên hệ

1
Công ty CP Chứng 
khoán Ngân hàng 
Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BSC)

Tòa nhà Thaiholdings, 
210 Đ. Trần Quang 
Khải, Tràng Tiền, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

2
Công ty cho thuê tài 
chính TNHH MTV 
BIDV - SuMi 
TRUST (BSL)

Tầng 20, Tháp A 
Vincom, số 191 Bà 
Triệu, Phường Lê Đại 
Hành, Quận Hai Bà 
Trưng, TP. Hà Nội

3

Tổng công ty cổ 
phần bảo hiểm Ngân 
hàng Đầu tư và Phát 
triển Viêt nam 
(BIC)

Tầng 11, 263 Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

4

Công ty TNHH 
Quản lý Nợ và Khai 
thác Tài sản Ngân 
hàng Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam 
(BAMC)

Tầng 20, Tháp A 
Vincom, Bà Triệu, Hà 
Nội

5
Ngân hàng đầu tư và 
Phát triển 
Campuchia (BIDC)

#370, Monivong Blvd, 
Boeung Keng Kang I, 
Chamkarmon, Phnom 
Penh, Cambodia.

6
Công ty Liên doanh 
bảo hiểm Lào Viêt 
(LVI)

3rd floor, LVB tower, 
No 44, Lanexang 
Avenue, Hatsady 
Village, Chamthabouly 
Disứict, Vientiane, Lao 
PDR

7
Ngân hàng liên 
doanh Lào - Viêt 
(LVB)

Vientiane, Lao PDR

8
Công ty CP Chứng 
khoán MHB 
(MHBS)

153 Hai Bà Trưng, 
Phường 6, Quận 3, 
TP.HCM

9
Công ty Bảo hiểm 
Campuchia - Việt 
Nam (CVI)

8th Floor, No.398, 
Monivong, Beungkeng 
Kang I, Chamkar Mon, 
PhnomPenh, Cambodia
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TT Tên cá nhân/tổ 
chức

Chức vụ 
tại BIDV  
(nếu có)

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm  
bắt đầu là 
Người có 
liên quan

Thòi điểm  
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do không 
còn là người 

liên quan

10
Công ty chứng 
khoán Campuchia - 
Việt Nam (CVS)

No.370, Preah 
Monivong, Boeng Keng 
Kang I, Khan Thmey 2, 
Daun Penh, Phnom 
Penh, Cambodia

VI
Các công ty liên 
kết

Địa chỉ liên hệ

1
Công ty Cổ phần 
Cho thuê máy bay 
Việt Nam 
(“VALC”)

Số 18, Lý Thường Kiệt, 
Quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

2
Công ty TNHH 
Lương thực 
Campuchia - việt 
Nam (“Cavifood”)

National Route 5, Spean 
Khpus Vilage, Sangkat 
Kilomet 6, Khan 
RusseyKeo District, 
Phnompenh, Cambodia

VII Các công ty liên 
doanh

Địa chỉ liên hệ

1
Ngân hàng Liên 
doanh Việt Nga 
(“VRB”)

Số 75 Trần Hưng Đạo, 
phường Trần Hưng Đạo, 
Quận Hoàn Kiếm, Hà 
Nội

2
Công ty Liên doanh 
Tháp BIDV (“BIDV 
Tower”)

Tầng 13, Tháp BIDV, 35 
Hàng Voi, Ha Nội

3
Công ty TNHH Bảo 
hiểm Nhân thọ 
BIDV Metlife 
(“BIDV Metlife”)

Tầng 10 Tháp A 
Vincom, 191 Bà Triệu-  
Hà Nội

vm
Tổ chức sở  hữu 
trên 10% số cổ 
phiếu có quyền 
biểu quyết

Địa chỉ liên hệ

1 Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam

49 Lý Thái Tổ, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội

2 KEB HANA 
BANK, CO., LTD

35, EULJI-RO, JUNG- 
GU SEOUL 
REPUBLIC OF 
KOREA SEOUL

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.
BẢNG SÓ 7: THỐNG KÊ VÈ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN



V - 27

STT Tên tổ chức/cá nhân

Thòi
điểm
giao
dịch

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 
giao dịch

Giá trị 

giao dịch

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐH ĐCĐ/ HĐQT  
thông qua

1 Ngân hàng Keb Hana 2022

Thông qua dự thảo Phụ lục họp 
đồng sửa đổi khoản vay hợp vốn 
với Keb Hanabank để tài trợ trung 
hạn cho Tập đoàn Công nghiệp 
Than khoáng sản Việt Nam.

Không cung cấp 
chi tiết nội dung 
giao dịch theo 
điều khoản bảo 
mật thông tin

47/QĐ-BIDV
(ngày

18/01/2022)

2
Tổng Công ty bảo hiểm 
BIDV (BIC) - Công ty 
bảo hiểm BIDV Đông 
Bắc

2022
Phê duyệt phương án và họp đồng 
thuê 1 phần diện tích trụ sở tạm 
thòi chưa sử dụng tại Trụ sờ chi 
nhánh Lạng Sơn.

-nt-
161/QĐ-BIDV

(ngày
03/03/2022)

3 Tổng Công ty bảo hiểm 
BIDY (BIC) 2022

Thông qua họp đồng giữa BIDV vói 
Tổng Công ty bảo hiểm BIDV 
(BIC) về việc cung cấp dịch vụ bảo 
hiểm tai nạn ừong chuyến đi cho 
chủ thẻ quốc tế hạng Platinum và 
Visa Signature năm 2022.

-nt-
168/QĐ-BIDV

(ngày
04/03/2022)

4 Công ty CP chứng khoán 
BIDV (BSC) 2022

Thông qua các thỏa thuận với 
Công ty CP chứng khoán BIDV 
trong việc xác nhận phong tỏa và 
quản lý tài sản cầm cố là trái phiếu 
BIDV (qua Chi nhánh).

-nt-
194/NQ-BIDV

(ngày
10/03/2022)

5 Hana Bank 2022
Thông qua nội dung Họp đồng 
họp tác dịch vụ rút tiền tại ATM 
BIDV cho khách hàng sử dụng 
ứng dụng Hana Bank.

-nt-
218/NQ-BIDV

(ngày
21/03/2022)

6
Tổng Công ty bảo hiểm 
BIDV (BIC)- Công ty bảo 
hiểm BIDV Bắc Bộ

2022

Phê duyệt Phương án và Hợp 
đồng cho thuê một phần diện tích 
tạm thời chưa sử dụng đối với trụ 
sở Chi nhánh Thái Bình (là giao 
dịch với bên có liên quan -  Công 
ty bảo hiểm BIDV Bắc Bộ)

-nt-
401/QĐ-BIDV

(ngày
06/05/2022)

7
Tổng Công ty bảo hiểm 
BIDV (BIC)- Công ty bảo 
hiểm Bình Định

2022

Phê duyệt phương án, họp đồng cho 
thuê một phần diện tích chưa sử 
dụng tại trụ sở Chi nhánh Bình 
Định, khách hàng thuê là Tổng công 
ty bảo hiểm ngân hàng TMCP Đầu 
tư và Phát triển Việt Nam -  Công ty 
Bảo hiểm Bình Định

-nt-
488/QĐ-BIDV

(ngày
06/06/2022)

8
Keb Hana Bank - Chi 
nhánh Hà Nội, chi nhánh 
TP Hồ Chí Minh

2022

Thông qua giao dịch phát hành 
SBLC cho Công ty CP SCI Nghệ 
An, đơn vị thụ hưởng là Ngân 
hàng Keb Hana - Chi nhánh Hà 
Nội và Ngân hàng Keb Hana - Chi 
nhánh TP HCM.

-nt-
505/QĐ-BIDV

(ngày
09/06/2022)

9
Ngân hàng liên doanh 
Việt Nga, Ngân hàng liên 
doanh Lào Việt, Ngân 
hàng đầu tư và phát triển

2022
Thông qua các họp đồng trong 
hoạt động KDV&TT với Đối 
tác/Khách hàng là Công ty con, 
Công ty liên kết của BIDV, thành

-nt-
509/NQ-BIDV

(ngày
10/06/2022)
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STT Tên tổ chức/cá nhân

Thời
điểm
giao
dịch

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 
giao dịch

Giá trị 

giao dịch

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

Đ H Đ C Đ /H Đ Q T  
thông qua

Campuchia BEDC, Công 
ty Cổ phần chứng khoán 
BIDV (BSC), Tổng Công 
ty Cổ phần bảo hiểm 
BIDV (BIC), Công ty 
TNHH Bảo hiểm nhân thọ 
BIDV - MetLife, 
KebHana Bank, thành 
viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban Kiểm 
soát, Tổng Giám đốc và 
người có liên quan của họ

viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, 
cổ đông lớn và người có liên quan 
của họ theo thẩm quyền quy định 
tại Điều lệ BIDV.

10 Tổng Công ty bảo hiểm 
BIDV (BIC) 2022

Thông qua Hợp đồng mua bảo 
hiểm tiền vận chuyển và Họp 
đồng bảo hiểm tiền tại cơ sờ kinh 
doanh của chi nhánh BIDV với 
BIC

-nt-
618/NQ-BIDV

(ngày
21/07/2022)

11 Công ty Liên doanh Tháp 
BIDV (“BIDV Tower”) 2022

Phê duyệt chủ trưong, phương án 
và hợp đồng thuê thêm diện tích 
tầng 13 tòa Tháp BEDV, số 194 
Trần Quang Khải, Quận Hoàn 
Kiếm, TP Hà Nội (là giao dịch với 
bên có liên quan -  Công ty liên 
doanh Tháp BIDV).

-nt-
673/NQ-BIDV

(ngày
29/07/2022)

12 Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triển Campuchia (BIDC) 2022

Phê duyệt Thỏa thuận cho vay 
hợp vốn giữa BIDV và BIDC đối 
với Công ty CP Đầu tư Thành 
Thắng Group

-nt-
675/NQ-BIDV

(ngày
29/07/2022)

13 Tổng Công ty bảo hiểm 
BIDV (BIC) 2022

Phê duyệt họp đồng cung cấp dịch 
vụ bảo hiểm du lịch quốc tế cho 
chủ thẻ quốc tế BIDV hạng 
Infinite năm 2022 và họp đồng 
khung họp đồng bảo hiểm cho 
chủ thẻ quốc tế BIDV giữa BIDV 
và Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV 
(BIC).

-nt-
705/NQ-BIDV

(ngày
12/08/2022)

14 Tổng Công ty bảo hiểm 
BIDV (BIC) 2022

Phê duyệt phương án, họp đồng 
cho BIC thuê phần diện tích chưa 
sử dụng tại tòa nhà trụ sở chi 
nhánh Quảng Ngãi.

-nt-
729/NQ-BIDV

(ngày
19/08/2022)

15 Tổng Công ty bảo hiểm 
BIDV (BIC) 2022

Thông qua Họp đồng bảo hiểm 
tiền tại cơ sờ kinh doanh của chi 
nhánh BIDV với BIC

-nt-
790/NQ-BIDV

(ngày
13/09/2022)

16
Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triển Campuchia (BIDC) - 
Chi nhánh Hà Nội

2022
Phê duyệt Thỏa thuận cho vay 
họp vốn giữa BIDV Chi nhánh 
Thanh Xuân và BIDC Chi nhánh 
Hả Nội

-nt-
798/NQ-BIDV

(ngày
14/09/2022)
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STT Tên tổ chức/cá nhân

Thòi
điểm
giao
dịch

Nội dung, số lượng, tổng giá trị 
giao dịch

Giá trị 

giao dịch

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ HĐQT  
thông qua

17 Ngân hàng Keb Hana 2022

Phê duyệt nội dung Mẩu Thỏa 
Thuận Ngân hàng ký giữa BIDV 
với Keb Hana Bank để phục vụ 
các nguồn vốn ủy thác nước ngoài 
của EDCF và cách thức triển khai 
giao dịch cụ thể.

-nt-
887/QĐ-BIDV

(ngày
12/10/2022)

18
Ngân hàng Đầu tư và Phát 
triển Campuchia (BIDC) - 
Chi nhánh Hà Nội

2022
Thông qua thỏa thuận cho vay 
họp vốn giữa BIDV Chi nhánh Hà 
Nội và BIDC Chi nhánh Hà Nội.

-nt-
897/QĐ-BIDV

(ngày
18/10/2022)

19 Tổng Công ty bảo hiểm 
BIDV (BIC) 2022

Thông qua Họp đồng mua bảo 
hiểm tiền vận chuyển và Họp 
đồng bảo hiểm tiền tại cơ sở kinh 
doanh của chi nhánh BDDV với 
Tổng công ty bảo hiểm BIDV 
(BIC).

-nt-
902/QĐ-BIDV

(ngày
19/10/2022)

20 Công ty TNHH Bảo hiểm 
nhân thọ BIDV Metlife 2022

Thông qua Phụ lục Họp đồng đại 
lý số 02/2022 với Công ty TNHH 
Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife 
— BML về Ke hoạch kinh doanh 
bảo niểm năm 2022.

-nt-
964/QĐ-BIDV

(ngày
07/11/2022)

21 Tổng Công ty bảo hiểm 
BIDV (BIC) 2022

Thông qua Họp đồng bảo hiểm 
tiền của đơn vị BIDV với Công ty 
bảo hiểm BIC năm 2023.

-nt-
1140/QĐ-BIDV 

(ngày
30/12/2022 Vi

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
- Tổng số cán bộ tại thời điểm 31/12/2022: 28.435 người
- Mức lương trung bình người lao động: 30.910.000 đồng/người/năm. 
(Nguồn: Bảo cáo tài chính hợp nhất kiếm toán của BIDV năm 2022(f^^ậjịy '

Nơi nhân: 0  sÈ >

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát; Ban CS&GSHT; 
Ban KT&GSTT;
- Lưu: VP; TKHĐQT&QHCĐ.
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